
              SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

                  Số: 560 /BVNH-TCHC   Ninh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2024 

     V/v mời báo giá mua sắm trang  

       thiết bị hành chính năm 2024                                 

 

Kính gửi: Quý công ty mua bán trang thiết bị hành chính. 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà có nhu cầu “Mua sắm trang thiết bị 

hành chính năm 2024”. Để có cơ sở lập giá kế hoạch gói thầu, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ninh Hòa kính mời quý nhà thầu có đủ năng lực, khả năng và có nhu cầu 

tham gia, gửi báo giá về Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa. Điện thoại 0258.3847452 

 Báo giá bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan. 

 1. Khối lượng: danh mục trang thiết bị hành chính 

- Phụ lục 1: 11 mặt hàng (chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

- Phụ lục 2: 10 mặt hàng (chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Phương thức gửi thư mời:  

- Đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 

(www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn) 

- Gửi trực tiếp. 

3. Phương thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân 

phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3.847.452 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

4. Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 10/6/2024.  

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Hiệu lực báo giá là 60 ngày kể từ ngày 10/6/2024. 

Thời gian nhà thầu gửi báo giá đến bệnh viện trước 17h ngày 10/6/2024.  

 Trân trọng./. 

  

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Tổ CNTT (đăng tải website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 Lê Quang Lệnh 

http://www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/
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Phụ lục I 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ HÀNH CHÍNH 

(Đính kèm Công văn số 560/BVNH-TCHC ngày 28/5/2024) 

                

Stt Hàng hoá Thông số kĩ thuật Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 
Ghế xếp inox 

văn phòng 

KT: 535 x 750 x 890 cm, 

đệm tựa bọc PVC, ghế gấp 

inox, mặt ghế rộng, chân ghế 

bằng khung ống thép 22, 

chịu lực tốt, bốn chân có gắn 

nút cao su 

cái 30     

 

2 
Ghế ngồi lãnh 

đạo 

105x58x sâu 50cm, đệm 

nhồi mút bọc da PU, chân 

ghế trục xoay, có bánh xe. 

cái 2     

 

3 
Bàn trưởng 

phòng 

KT: 1m6 x 0,8m x 75cm, gỗ 

công nghiêp MDF sơn PU, 

mặt bàn lượn cong, dưới 

chân bàn có mút 

cái 1     

 

4 Nệm băng ca 
KT: 2m x 0,5m x 5cm, mút 

PE, bọc simili 
cái  5     

 

5 Nệm giường 

KT:  1890x840x50mm, đệm 

làm từ chất liệu mút bọc 

PVC, nệm gấp 2  

tấm 15   

 
 

  

6 
Bức sáo che 

nắng 

KT: 150cmx 150cm, chất 

liệu: tre nứa, rèm gắn dây và 

ròng rọc kéo xuống 

tấm 10     

 

7 Quạt treo tường 

Cánh quạt 3 lá, chiều dài sải 

cánh 39cm, công suất 47W, 

treo tường 2 dây, tốc độ gió: 

3 tốc độ 

cái 4     

 

Stt Hàng hoá Thông số kĩ thuật Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 
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8 
Tủ mát 

(0,6mx0,6x2) 

KT: 57,5 x 61 x 174,5 cm, 

dung tích tổng : 300l, sử 

dụng: 240l, 2 cửa, 2 ngăn 

mát, dàn lạnh làm từ nhôm, 

chất liệu lòng tủ: nhựa ABS 

cái 1     

 

9 

Xe đẩy rác loại 

660l (màu 

xanh) 

KT: 135 x 77 x 125 cm, nắp 

đậy kín, dung tích 660 lit, 

chất liệu: nhựa HDPE, 4 

bánh xe đẩy 

cái 3     

 

10 
Pallet 

(95x115x114) 

khung pallet thép được làm 

từ thép hộp hoặc thép U, khả 

năng chịu lực tốt, mặt pallet 

có độ dày 2mm đến 5mm, bề 

mặt được sơn tĩnh điện hoặc 

mã kẽm nhúng nóng để 

chống ăn mòn, oxh, kích 

thước (95x115x114) 

cái 12     

 

11 
Pallet 

(50x115x114 ) 

khung pallet thép được làm 

từ thép hộp hoặc thép U, khả 

năng chịu lực tốt, mặt pallet 

có độ dày 2mm đến 5mm, bề 

mặt được sơn tĩnh điện hoặc 

mã kẽm nhúng nóng để 

chống ăn mòn, oxh, kích 

thước (50x115x114 ) 

cái 2     
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Phụ lục II 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ HÀNH CHÍNH 

(Đính kèm Công văn số 560/BVNH-TCHC ngày 28/5/2024) 

                

Stt Hàng hoá Thông số kĩ thuật Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 
Thu phát âm 

thanh ( X-quang) 

sử dụng pin liên tục trong 6-8h, 

tần số: 180Hz - 260 Hz, hai 

kênh tần số cho 2 người nói 

cùng lúc, sử dụng 2 mic song 

song không trùng, kết nối 

bluetooth, khoảng cách sử dụng 

50m 

bộ 2     

 

2 
Đèn pin khám 

họng 

độ sáng tối đa: 13 lumens, 

khoảng cách ánh sáng: 23m, 

thời gian hoạt động: 6.5 giờ, 

KT: 9,6cm, sử dụng pin 3A 

cái 2     

 

3 Đèn pin sạc 

công suất bóng: 1W, điện áp 

sạc: AC 220V-50Hz, chiếu 

sáng liên tục 6-8h, bóng đèn 

led 
cái 2     

 

4 Máy hàn 250A 

KT: 40x16x27cm, máy hàn que 

200A, điện thế vào 1 pha 

220V, 50/60Hz, 60%, công 

suất 5KVA, điện thế ra không 

tải 64VAC, phạm vi điều chỉnh 

10-200A, hàn que, độ dày vật 

liệu hàn 0.8-5mm, đường kính 

que hàn: 2.0-3.2mm. Phụ kiện: 

dây hàn: 5m, kiềm hàn 200A, 

dây mass 2m, kẹp mass 200A, 

đồng hồ + ống hơi 3m, sung tig 

4m, đuôi sung tig dài + ngắn, 

kim hàn tig 1.6, 2.4 + đầu sứ 

4,5,6,7, đầu giữ kẹp kim + kẹp 

kim 1.6, 2.4, dây nguồn 2m  

cái 1     

 



 5 

5 

Khoan pin cầm 

tay + đầu chuyển 

máy vặn ốc sang 

khoan vít 

KT: 23 x 19 x 5.4 cm, chức 

năng: khoan búa và bắt vít siết 

mở bulong, motor ruột đồng 

100% + động cơ không chổi 

than siêu khỏe, dung lượng pin: 

10AH, đầu lắp bulong: 1/2 ( 

12.7mm), tốc độ dập: 0-3200 

lần/phút, lực mô men quay tối 

đa: 2100nm, có đèn soi sáng, 

có đèn pin báo, nút chỉnh 3 cấp 

độ. Thêm đầu chuyển máy vặn 

ốc sang khoan vít 

cái 1     

 

6 Kéo cắt vải  

KT: 30cm, làm từ thép carbon,  

cán kéo làm bằng thép 
cái 1     

 

7 Rựa ngắn  

cán ngắn 50, lưỡi rựa dày gắn 

liền với cán gỗ, chất liệu : thép 

cái 1     

 

8 Rựa dài  

cán dài 82cm, lưỡi rựa dày gắn 

liền với cán gỗ, chất liệu : thép 
cái 1     

 

9 Cuốc  

cán dài 100cm, lưỡi: ngang 18 

cao 15 cm, lưỡi cuốc bằng 

thép, cán cuốc bằng gỗ cái 1     

 

10 Xẻng 

63cm, lưỡi rộng 17cm, lưỡi dài 

24cm, lưỡi thép cứng, cán gỗ 
cái 1     
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